
Tuần 33 (Từ ngày 01/05 đến ngày 05/05/2023)      Lớp 3A7   

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

01/05 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5  

Chiều 

5     

6     

7     

Ba 

02/05 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ BÙ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG  

Chiều 

5     

6     

7     

Tư 

03/05 

Sáng 

1     

2     

3     

4   NGHỈ BÙ 30/4  

Chiều 

5     

6     

7     

Năm 

04/05 

Sáng 

1 
65 

GDTC 

Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay 

trước ngực (Tiết 2) 
 

2 131 Tiếng Anh Ôn tập - Review (Units 5-8)  

3 227 TV (Viết) Nghe - viết: Em nghĩ về Trái Đất BGĐT 

4 
163 

Toán  

Thực hành và trải nghiệm thu thập, phân loại, ghi 

chép số liệu, đọc bảng số liệu (Tiết 2) 

BGĐT,BN 

Chiều 

5 65 TNXH Mặt Trời, Trái Đất, Mặt Trăng (Tiết 1) BGĐT 

6 
164 

HDH 

T: Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000 

(Tiết 1) (Dạy bù 03/5) 

BGĐT 

7 98 HĐTN HĐGD theo chủ đề: Người lao động tương lai BGĐT 

Sáu 

05/05 

Sáng 

1 
66 

GDTC 

Bài tập phối hợp dẫn bóng - ném rổ bằng hai tay 

trước ngực (Tiết 3) 
 

2 228 TV (Đọc) Những điều nhỏ tớ làm cho Trái Đất BGĐT 

3 132 Tiếng Anh Ôn tập - Review (Units 5-8)  

4 
165 

Toán 

Ôn tập các số trong phạm vi 10 000, 100 000 

(Tiết 2) 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 33 Công nghệ Làm đồ chơi (Tiết 4) BGĐT 

6 229 HDH TV: Đọc mở rộng (Dạy bù 02/5) Phiếu BT 

7 
99 HĐTN SHL theo chủ đề: Tấm gương nghề nghiệp 

Nhận xét thi đua tuần 33 + KH tuần 34 

BGĐT, sổ 

thi đua 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH:  Ngày 21 tháng 04 năm 2023 



- Số lượt sử dụng BGĐT:  Tổ trưởng 

 

 


